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1 1311517293 Lý Thị Thùy Dương Nữ 25/02/1991 Tỉnh Bến Tre  13DKTL01 56 2.84 Khá 0 -             
2 1311523963 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 25/06/1991 Thành phố Đà Nẵng 13DQTL01 61 3.15 1 Dự báo trong kinh doanh -             

3 1311523956 Vũ Như Tố Uyên Nữ 09/02/1988 Tỉnh Đồng Nai  13DQTL01 58 2.74 1
Dự báo trong kinh doanh 

Dư Nợ: Quản trị quan hệ công chúng, Dự báo trong kinh doanh,  
(3,000,000) 

4 1311519654 Đỗ Huỳnh Mai Nữ 17/05/1991 Tỉnh Long An  13DTCL01 53 2.47 2
Giáo dục quốc phòng - Liên thông Đại học,Anh văn chuyên ngành tài chính - 

ngân hàng 2 
-             

5 1311522027 Huỳnh Lê Thị Bảo Ngân Nữ 26/12/1991 Tỉnh Bến Tre  13DTCL01 0 0.00 18

Hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng,Anh văn chuyên ngành tài chính - 

ngân hàng 2,Phân tích và đầu tư chứng khoán,Quản trị ngân hàng thương 

mại,Quản trị rủi ro ngân hàng,Tài chính - tiền tệ 2,Tài chính công,Tài chính 

doanh nghiệp 2,Thẩm định tín dụng,Tin học văn phòng 2,TOEIC 4,Thực tập 

tốt nghiệp,Giáo dục quốc phòng - Liên thông Đại học,Giáo dục thể chất - Liên 

thông Đại học,TOEIC 3,Kỹ năng giao tiếp 2,Lý thuyết xác suất và thống 

kê,Toán cao cấp C2,Nợ môn tự chọn HK 2: Thương mại điện tử,Marketing 

ngân hàng,Ngân hàng mô phỏng 1,Nợ môn tự chọn HK 3: Nghiệp vụ ngân 

hàng Trung ương,Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối,Ngân hàng mô phỏng 2,Nợ 

môn tự chọn HK 4: Khóa luận tốt nghiệp,Đầu tư kinh doanh bất động sản,Thiết 

lập và thẩm định dự án đầu tư 

-             
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